
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

 Mua thuốc bổ sung năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUẬN THÀNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật đấu thầu số 

57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm 

tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ thông tư 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế quy định về 

đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngày 26/05/2026 về việc 

thống nhất danh mục, số lượng, tiêu chí kĩ thuật Mua thuốc bổ sung năm 2026; 

Căn cứ quyết định số 405/QĐ-BVĐKTT ngày 29/05/2026 của Bệnh viện đa 

khoa Thuận Thành về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật gói 

thầu Mua thuốc bổ sung năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BVĐKTT ngày 29/05/2026 của Bệnh viện 

đa khoa Thuận Thành về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Mua 

thuốc bổ sung năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-BVĐKTT ngày 29/05/2026 của Bệnh viện 

đa khoa Thuận Thành về việc thành lập tổ tiếp nhận báo giá gói thầu Mua thuốc 

bổ sung năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-BVĐKTT ngày 11/06/2026 của Bệnh viện 

đa khoa Thuận Thành về việc phê duyệt dự toán và giá kế hoạch Mua thuốc bổ 

sung năm 2026; 

                   SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUẬN THÀNH 

 

Số: 465/QĐ-BVĐKTT   

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thuận Thành, ngày 25 tháng 06  năm 2026 



          Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-BVĐKTT ngày 11/06/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm: Mua thuốc bổ sung năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BVĐKTT ngày 15/06/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành về việc phê duyệt Hồ sơ mời chào giá trực tuyến 

rút gọn Gói thầu: Mua thuốc bổ sung năm 2026 

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600291264 ngày 15/06/2026 Gói thầu: 

Mua thuốc bổ sung năm 2026; 

Căn cứ kết quả chào giá trực tuyến Gói thầu: Mua thuốc bổ sung năm 2026 

của Bệnh viện đa khoa Thuận Thành, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình ngày 24/06/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc bổ sung 

năm 2026, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc bổ sung năm 2026, bao 

gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600291264; 

- Tên gói thầu: Mua thuốc bổ sung năm 2026; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 927.755.000 đồng (Bằng 

chữ: Chín trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

- Giá trị trúng thầu: 774.995.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi tư triệu, 

chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

- Giá trị tùy chọn mua thêm: không 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Thuận Thành; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 21 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 21 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

     2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm) 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm) 

4. Thông tin về thuốc trúng thầu:  

(Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm) 

5. Thông tin về các phần lô hủy thầu, lý do hủy thầu: 

(Chi tiết theo phụ lục 04 đính kèm) 



 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao khoa Dược-VT-TTB và các bộ phận liên quan của Bệnh viện đa khoa 

Thuận Thành căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến 

hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Ông, bà: Trưởng các khoa phòng, cá nhân liên quan và nhà thầu có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN,  
SYT BN (đăng tải);  

- Lưu: VT, Dược-VT-TTB 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hữu Tiến 



PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU TRÚNG THẦU 

(Kèm theo quyết định số 465/QĐ-BVĐKTT ngày 25/06/2026 của Bệnh viện đa khoa Thuận Thành) 

 

STT 
Phần/ lô nhà 

thầu tham dự 
Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá dự 

thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

(VNĐ) 

Giá trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thời gian thực 

hiện gói thầu 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 PP2600240649 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vĩnh Phúc 
2500228415 13.584.000 13.584.000 13.584.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

2 PP2600240650 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Righmed 
0107541097 64.500.000 64.500.000 64.500.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

3 PP2600240651 
Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2 
0103053042 106.656.000 106.656.000 106.656.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

4 PP2600240652 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội 
0100109699 270.000.000 270.000.000 270.000.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

5 PP2600240653 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Tân Thành Nam 
0600677379 6.400.000 6.400.000 6.400.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

6 PP2600240654 
Công ty TNHH EVD 

Dược phẩm và Y tế 
0101619117 92.820.000 92.820.000 92.820.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

7 PP2600240656 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vĩnh Phúc 
2500228415 220.000.000 220.000.000 220.000.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

8 PP2600240657 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vĩnh Phúc 
2500228415 1.035.000 1.035.000 1.035.000 

21 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

21 tháng kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

TỔNG CỘNG 08 KHOẢN 



PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU 

(Kèm theo quyết định số  465/QĐ-BVĐKTT ngày  25/06/2026  của Bệnh viện đa khoa Thuận Thành) 

STT Tên nhà thầu Mã định danh 
Phần/ lô nhà thầu tham 

dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng thầu 
Ghi chú 

1 Công ty cổ phần Dược phẩm Lê Lợi vn0108687807 PL2600240649 
Nhà thầu không 

xếp hạng nhất 
 

TỔNG CỘNG 01 KHOẢN   

 

 



PHỤ LỤC 03: THÔNG TIN VỀ THUỐC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BVĐKTT  ngày 25/06/2026 của BVĐK Thuận Thành) 

ST

T 

Mã 

phần 

(Lô) 

Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đườ

ng 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhó

m 

thuố

c 

Hạn 

dùng 

GĐK

LH 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Tên nhà 

thầu 

1 
PP2600

240649 
Vinbufen Ibuprofen 

100mg

/5ml 
Uống 

Hỗn 

dịch 

uống 

Hộp 20 

gói x 

5ml 

4 
24 

tháng 

89310

02325

24 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Vĩnh Phúc 

Việt 

Nam 
Gói 8.000 1.698 13.584.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

2 
PP2600

240650 

Fleet 

Enema 

Monobasic 

natri 

phosphat + 

dibasic natri 

phosphat 

(19g+7

g)/118

ml 

Thụt 

hậu 

môn/ 

trực 

tràng 

Dung 

dịch 

thụt 

trực 

tràng 

Hộp 1 

chai 

133ml 

1 
36 

tháng 

VN-

21175

-18 

C.B Fleet 

Company 

Inc. 

USA Chai 1.000 64.500 64.500.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Righmed 

3 
PP2600

240651 

Duphasto

n 

Dydrogester

one 
10mg Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 1 

vỉ x 20 

viên 

1 
60 

tháng 

87011

00674

23 

Abbott 

Biological

s B.V 

Hà Lan Viên 12.000 8.888 106.656.000 

Công ty 

TNHH 

Một thành 

viên Dược 

liệu TW2 

4 
PP2600

240652 

Novorapi

d 

FlexPen 

Insulin 

aspart 

(rDNA) 

300U/3

ml 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 5 

bút 

tiêm 

chứa 

sẵn 

thuốc 

3ml 

(15 

kim 

kèm 

theo) 

1 
30 

tháng 

30041

01986

25 

Novo 

Nordisk 

Productio

n S.A.S 

Pháp 
Bút 

tiêm 
1.200 225.000 270.000.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Thiết 

bị Y tế Hà 

Nội 

5 
PP2600

240653 

Herapros

tol 

Misoprostol 

(dưới dạng 

Misoprostol 

100mc

g 
Uống 

Viên 

nén 

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên 

4 
36 

tháng 

VD-

35257

-21 

Công ty 

TNHH 

sinh dược 

Việt 

Nam 
Viên 2.000 3.200 6.400.000 

Công ty 

TNHH 

Dược 



 

  

HPMC 1% 

dispersion 

10 mg) 60 

mcg 

phẩm 

Hera 

phẩm Tân 

Thành 

Nam 

6 
PP2600

240654 

Kalium 

Chloratu

m 

Biomedi

ca 

Kali clorid 500mg Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

1 
36 

tháng 

VN-

14110

-11  

Biomedic

a Spol. 

S.r.o 

CH Séc Viên 52.000 1.785 92.820.000 

Công ty 

TNHH 

EVD Dược 

phẩm và Y 

tế 

7 
PP2600

240656 

Vinphato

xin 
Oxytocin  

10 

IU/1ml 

Tiêm

/Tiê

m 

truyề

n  

Dung 

dịch 

tiêm 

 Hộp 5 

vỉ x 10 

ống x 

1ml 

4 
36 

tháng 

89311

40395

23 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Vĩnh Phúc 

Việt 

Nam 
Ống 22.000 10.000 220.000.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

8 
PP2600

240657 

Vincerol 

4 mg 

Acenocouma

rol 
4mg Uống 

Viên 

nén 

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

4 
36 

tháng 

89311

06892

24 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Vĩnh Phúc 

Việt 

Nam 
Viên 3.000 345 1.035.000 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

 
TỔNG CỘNG 08 KHOẢN 774.995.000  



PHỤ LỤC 04: THÔNG TIN VỀ CÁC MÃ PHẦN LÔ HỦY THẦU, LÝ DO HỦY THẦU 

(Kèm theo Quyết định số   465/QĐ-BVĐKTT  ngày 25/06/2026 của BVĐK Thuận Thành) 

STT Mã phần (lô) Tên hoạt chất 
Nồng độ/hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Nhóm 

TCKT 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Giá KH Kết luận 

Lý do không 

trúng thầu 

1 PP2600240655 Iobitridol 
300mg/ml; 

50ml 

tiêm tĩnh 

mạch 
Thuốc tiêm 1 lọ 400 338.000 

Không 

trúng thầu 

Không có nhà 

thầu tham gia 

chào giá trực 

tuyến 

TỔNG CỘNG 01 KHOẢN 
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